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Canh bao va than trong 

- Mỗi gói thuốc có chứa 1,75 g mannitol, nếu uống trên 6 gói | ngày có thé cho tác dụng 

nhuận tràng nhẹ. 

- Thuốc có chứa tartrazin có thé gây di ứng 

- Không có các dtr liệu về việc sử dụng thuôc ở trẻ em. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú 

Thời kì có thai: Không có dir liệu lâm sàng về việc sử dụng thuốc trong thai kỳ. Độc tính của 

Ornithin aspartat đối với quá trình sinh sản của động vật là không đầy đủ. Do đó, nên tránh sử 

dụng Ornithin aspartat trong khi mang thai. Nếu bắt buộc phải điều trị bằng Ornithin aspartat, 

thì nên thực hiện đánh giá rủi ro-lợi ích một cách kỹ lưỡng. 

Người cho con bu: Chua xác định được liệu ornithin aspartat có đi vào sữa mẹ hay không. 

Do đó, nên tránh sử dụng trong thời kỳ cho con bú. Nếu bắt buộc phải điều trị bằng ornithin 

aspartat, thì nên thực hiện đánh giá rủi ro-lợi ích một cách kỹ lưỡng. 

Không có dữ liệu về ảnh hưởng của thuôc đên khả năng sinh sản. 

Anh hướng của thuôc lên kha nang vận hành máy moc, lái tàu xe 

Trong qua trình điêu trị bệnh, khả năng lái xe và vận hành máy móc có thê bị suy giảm trong 

quá trình điều trị bằng ornithin aspartat. 

Tương tác và tương ky 

Chưa có nghiên cứu về tương tác thuốc do đó đến nay chưa có tương tác thuốc được biết đến. 

Tác dụng không mong muốn: 

Tân suất xuất hiện ADR: Rất phổ biến (ADR >1/10), Thường gặp (1/10 >ADR >1/100), Ít gap 

(1/100 > ADR > 1/1000), Hiểm gặp (1/1000 > ADR > 1/10.000), Rất hiếm gặp (1/10.000 > 

ADR), Không xác định (Các dữ liệu có sẵn không thể xác định được tan suất) 

Hệ cơ quan Tan suât Tác dụng không mong muôn 

R6i loạn tiêu hóa Ít gặp Buôn nôn, nôn, đau dạ dày, đây hơi, tiêu chảy 

Roi loạn cơ xương và | Rat hiém gặp | Nhức mỏi tay chân 

mô liên kết 
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Các tác dung không mong muốn thường chỉ xảy ra tam thời thoáng qua và không yêu cau 

phải ngưng dùng thuốc. 

Quá liều và xử trí 

Tính đến nay, không có triệu chứng ngộ độc nào được quan sát thấy trong trường hợp dùng 

quá liều ornithin aspartat. Trong trường hợp quá liều, nên điều trị theo các triệu chứng. 

Dược lực học 

Nhóm dược lý: Thuốc điều trị bệnh gan 

ATC: A05 BA 

In vivo: L-Ornithin L-Aspartat thông qua hoạt động của các acid amin là ornithin va aspartat 

khử độc ammoniac qua hai phản ứng là tông hợp uré và tong hợp glutamin. 

Quá trình tổng hợp urê xảy ra ở các tế bào gan quanh tĩnh mạch cửa. Trong các tế bào này, 

ornithine đóng vai trò là chất kích hoạt của hai enzym ornithin carbamoyl transferase và 

carbamoyl phosphat synthetase và là chất nền dé tông hợp urê. 

Quá trình tổng hợp glutamin được khu trú trong các tế bào gan quanh tĩnh mạch. Đặc biệt 

trong điều kiện bệnh lý aspartat va các dicarboxylat khác, bao gồm các chất chuyên hóa 

ornithin, được hấp thụ vào tế bào và được sử dụng tại đó để liên kết amoniac dưới dạng 

glutamin. 

Glutamin là một acid amin liên kết với amoniac trong điều kiện sinh lý và sinh lý bệnh, 

không chỉ giúp loại bỏ amoniac dưới dang không độc hai mà còn kích hoạt chu trình chuyên 

hóa nước tiêu quan trọng (trao đối glutamin giữa các tế bào). 

Trong điều kiện sinh lý, ornithin và aspartat không hạn chế quá trình tổng hợp uré. 

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy sự gia tăng tông hợp glutamin như một cơ chế của tác 

dụng hạ amoniac. Các nghiên cứu lâm sàng riêng lẻ cho thấy mức độ cải thiện về chỉ số acid 

amin thơm và chuôi nhánh.
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